
TT Tên đơn vị/ Công trình Quy mô
 Số tiền 

phân bổ 
 Ghi chú 

1 2 3 4 5

Tổng cộng 6.235.420   

1 UBND xã Bình Phước 550.000      

 -
Sửa chữa tường rào, cổng ngõ và nhà vệ sinh thôn Phú 

Long 1

Sửa chữa tường rào, cổng ngõ và nhà vệ sinh thôn 

Phú Long 1 (Tường rào: chiều dài khoảng 91m)
250.000      

 -
Sửa chữa tường rào, cổng ngõ và nhà vệ sinh thôn Phước 

Thọ 1 

Sửa chữa tường rào, cổng ngõ và nhà vệ sinh thôn 

Phước Thọ 1 (Tường rào: chiều dài khoảng 190m)
300.000      

2 UBND xã Bình An 950.000      

 -
Sửa chữa, phục dựng cổng Đình Thọ An

Kiến trúc như hiện trạng. Kết cấu bằng bê tông 

cốt thép, bên ngoài ốp các vật liệu tương tự như 

tường rào và cổng hiện trạng

950.000      

3 UBND xã Bình Thanh 400.000      

 -
Sửa chữa sân vườn, nhà hậu cần và trang thiết bị nhà thờ cụ 

Trần Kỳ Phong 

Sửa chữa sân vườn, nhà hậu cần và trang thiết bị 

nhà thờ cụ Trần Kỳ Phong (các bục tủ thờ, bàn 

ghế)

400.000      

 Năm 2021 bố trí 900 triệu đồng 

để sửa chữa tường rào, cổng ngõ 

nhà thờ cụ Trần Kỳ Phong 

4 UBND xã Bình Khương 200.000      

 -
Sửa chữa Hội trường UBND xã Bình Khương

Sửa chữa khung gỗ 01 cửa chính, 02 cửa đi và 10 

cửa sổ, đánh bóng sơn PU, thay toàn bộ kính mới. 

Sửa chữa, đánh bóng sơn PU bàn ghế gỗ. Quét vôi 

tường, lăn sơn diện tích khoảng 300m2

200.000      

ĐVT: 1.000 đồng

PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ UBND CÁC XÃ

PHỤ LỤC SỐ 01.1
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TT Tên đơn vị/ Công trình Quy mô
 Số tiền 

phân bổ 
 Ghi chú 

1 2 3 4 5

5 UBND xã Bình Nguyên 300.000      

 -
Hỗ trợ kinh phí khắc phục tường rào Nghĩa trang Liệt sỹ xã 

Bình Nguyên. 


Khắc phục tường rào Nghĩa trang Liệt sỹ (chiều 

dài 189,8m)
300.000      

 Năm 2021 bố trí 500 triệu đồng 

tại Quyết định số 4451/QĐ-

UBND ngày 07/12/2021. Bổ 

sung thêm để thực hiện đảm bảo 

theo dự toán 

6 UBND xã Bình Trung    1.600.000 

 - Sửa chữa kênh mương Bàu Sen, xã Bình Trung
Kênh mương bị bồi lấp không sản xuất được 

khoảng 30ha
      400.000 

 - Mở rộng khu nghĩa địa Truông Trầu, xã Bình Trung
Diện tích khoảng 1.200 m2 (bao gồm chi phí xây 

dựng và giải phóng mặt bằng)
   1.200.000 

7 UBND xã Bình Tân Phú       750.000 

 -
Sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt thôn An Thạnh, thôn 

thôn Phú Nhiêu 1, Phú Nhiêu 2, xã Bình Tân Phú
Sửa chữa ống dẫn nước và hệ thống lọc nước sạch       400.000 

 -
Sửa chữa tường rào cổng ngõ nhà văn hóa thôn An Thạnh, 

xã Bình Tân Phú

Sửa chữa tường rào cổng ngõ nhà văn hóa thôn 

An Thạnh, Chiều dài: 1.190m
      350.000 

8 UBND xã Bình Hiệp 735.420      

 - Sửa chữa nhà văn hóa thôn Xuân Yên Tây, xã Bình Hiệp Diện tích nhà văn hóa 123,45m2 735.420      

9 UBND xã Bình Thạnh       500.000 

 -
Sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt thôn Vĩnh An, thôn Hải 

Ninh, xã Bình Thạnh
Sửa chữa ống dẫn nước và hệ thống lọc nước sạch       500.000 

10 UBND xã Bình Long       250.000 

 - Sửa chữa trạm bơm Cây Gáo, Thôn Long Mỹ, xã Bình Long
Nạo vét bể hút, kè chống sạt lở; thay thế, sửa chữa 

máy bơm
      250.000 
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